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             Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Thực hiện Văn bản số 1283/SNN-TCCB ngày 28/4/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc biên soạn tài liệu sổ tay điện tử và đào tạo 

chuyên sâu cán bộ, công chức cấp xã. Chi cục Kiểm lâm đã biên soạn hoàn chỉnh 

tài liệu về công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Có 

đính kèm nội dung cụ thể dưới đây. 

Chi cục kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, SDPTR. 
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NỘI DUNG 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

1. Giải thích từ ngữ 

a) Giống cây trồng lâm nghiệp là một quần thể cây trồng lâm nghiệp có 

thể phân biệt được với quần thể cây trồng lâm nghiệp khác thông qua sự biểu hiện 

của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn 

định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng. 

b) Giống gốc cây trồng lâm nghiệp là giống được nhân lần đầu từ cây trội, 

cây đầu dòng của một giống đã được công nhận hoặc giống phục tráng (bao gồm: 

hạt giống, củ giống, rễ, thân, cành, mắt ghép, chồi hoặc mô, cây mô trong bình và 

cây con) để làm vật liệu nhân giống hoặc để xây dựng các vườn giống, rừng giống. 

c) Giống phục tráng là giống được nhân từ cây trội, cây đầu dòng chọn lọc 

lại từ giống đã được công nhận và được áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm 

duy trì, khôi phục các tính trạng ban đầu của giống gốc, khắc phục hiện tượng 

giống thoái hóa, giảm sút năng suất, chất lượng. 

d) Loài cây trồng lâm nghiệp chính là loài cây lâm nghiệp được trồng phổ 

biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cần được quản 

lý chặt chẽ. 

đ) Vật liệu nhân giống cây trồng lâm nghiệp là cây hoặc bộ phận của cây có 

khả năng phát triển thành cây mới, được dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng. 

2. Nguyên tắc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống các loài cây trồng lâm nghiệp 

chính, khuyến khích thực hiện đối với các giống cây trồng lâm nghiệp khác, để 

đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng giống. 

b) Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm 

nghiệp được sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

c) Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm 

nghiệp. 

3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 

lâm nghiệp 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

- Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc 

gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp chưa có tiêu 

chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; 

- Sản xuất giống của loài cây trồng lâm nghiệp chính phải sử dụng vật liệu 

nhân giống từ giống, nguồn giống được công nhận. 



b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

- Có địa điểm giao dịch hợp pháp; 

 - Có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống, gồm: Thông tin về 

hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ, nhãn; các thông tin về vật liệu nhân 

giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng, thời gian giao nhận. 

c) Trước khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua 

dịch vụ bưu chính tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại các thông tin 

sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, số điện 

thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

4. Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo phương pháp 

nhân giống hữu tính và phương pháp nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia 

về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia 

thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. 

b) Sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô phải sử dụng vật 

liệu nhân giống từ giống gốc hoặc giống phục tráng; giống gốc hoặc giống phục 

tráng sau 02 năm sử dụng nhân giống phải được phục tráng lại theo tiêu chuẩn 

quốc gia về phục tráng giống. 

c) Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng giống do 

mình sản xuất, kinh doanh. 

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có trách nhiệm 

bàn giao cho khách hàng hồ sơ liên quan đến lô giống khi xuất bán để sử dụng 

trong quá trình vận chuyển, lưu thông và sử dụng giống. 

5. Loài cây trồng lâm nghiệp chính 

a) Tiêu chí loài cây trồng lâm nghiệp chính 

- Có giống hoặc nguồn giống đã được công nhận, đáp ứng nhu cầu và mục 

đích trồng rừng. 

 - Có diện tích rừng trồng từ 500 ha trở lên tại ít nhất 02 vùng sinh thái lâm 

nghiệp. 

b) Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính: Danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

6. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Tiêu chí công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

- Nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận khi đáp ứng các yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc gia về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận. 

Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. 



- Nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận, gồm: Lâm phần tuyển 

chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng  giống  trồng; vườn  giống; vườn  cây  đầu  

dòng; cây trội lấy vật liệu giống sản xuất cây giống phục vụ trồng  rừng; cây đầu 

dòng để cung cấp hom, cành ghép, mắt ghép. 

b) Trình tự, thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

- Thẩm quyền: Chi cục Kiểm lâm công nhận nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp tại địa phương. Trường hợp địa phương không có Chi cục Kiểm lâm, thẩm 

quyền công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quyết định (gọi là Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương). 

c) Hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tổ chức, 

cá nhân, gồm: 

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (bản chính); 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo(bản chính). 

d) Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp về Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Bình Định; địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng – thành phố Quy Nhơn. 

đ) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp nộp 

01 bộ hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có 

thẩm quyền tại địa phương có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có 

thẩm quyền tại địa phương thành lập Hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định hồ 

sơ, thực hiện  kiểm  tra  hiện  trường,  lập  biên bản thẩm định và báo cáo thẩm 

định. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Cơ quan có thẩm quyền tại 

địa phương ban hành; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định 

và báo cáo thẩm định, Thủ trưởng Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quyết 

định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm và  Sở  Nông  nghiệp 

và Phát triển nông thôn; trường hợp không công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp, 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

e) Thời hạn của Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp: 

- Vườn giống là 15 năm; 

- Rừng giống trồng là 07 năm; 

- Rừng giống chuyển hóa và lâm phần tuyển chọn là 05 năm; 

- Vườn cây đầu dòng cung cấp hom loài cây sinh trưởng nhanh là 03 năm; 

- Cây trội là 10 năm; 



- Cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng loài cây lấy gỗ sinh trưởng chậm và cây 

lâm sản ngoài gỗ để cung cấp hom, cành ghép, mắt ghép là 10 năm. 

- Nguồn giống cây trồng lâm nghiệp muốn tiếp tục sử dụng phải được đánh 

giá và công nhận lại. Trình tự, thủ tục, thời hạn của quyết định nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp công nhận lại thực hiện theo quy định như công nhận mới. 

Không thực hiện công nhận lại đối với vườn cây đầu dòng cung cấp hom loài cây 

sinh trưởng nhanh. 

7. Hủy bỏ quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

trong các trường hợp sau 

a) Nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đang trong thời hạn sử dụng bị thoái 

hóa, suy giảm về năng suất, chất lượng, không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 

về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận; 

b) Nguồn giống cây trồng lâm nghiệp không còn tồn tại, bị hủy hoại do thiên 

tai, dịch bệnh; nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của giống cây trồng lâm nghiệp 

đã bị hủy bỏ công nhận. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được thông 

tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình trạng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

thuộc Một trong các trường hợp quy định trên, Cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương tổ chức kiểm tra, xác minh, quyết định hủy bỏ công nhận nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp; công bố trên Cổng thông tin điện tử trường hợp không hủy bỏ 

công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân. 

8. Vi phạm quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

a) Các hành vi vi phạm 

- Không báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp 

khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; 

- Không gửi thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin theo quy định 

trước khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Không sử dụng đúng tên giống cây trồng lâm nghiệp trong quyết định công 

nhận giống cây trồng lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Không lập và lưu giữ hồ sơ giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định hoặc 

lập và lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, không đúng với thực tế; 

- Sản xuất giống cây lâm nghiệp không đảm bảo điều kiện sản xuất giống 

cây lâm nghiệp theo quy định; 

- Kinh doanh giống cây lâm nghiệp không có địa điểm giao dịch hợp pháp; 

- Sản xuất giống cây lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng; kinh doanh 

giống cây lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng hoặc không có hồ sơ giống cây 

lâm nghiệp theo quy định; 



b) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giống cây trồng 

lâm nghiệp 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phát vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; 

chăn nuôi. 
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